  UBND THÀNH PHỐ  BẮC GIANG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤCVÀĐÀOTẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số:     /GDĐT                        TP.Bắc Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2014
 V/v: Tập trung BD học sinh giỏi  
         Năm học 2013-2014     

Kính gửi: Các trường THCS thành phố Bắc Giang

 Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang tổ chức bồi d​ưỡng tập trung các đội tuyển HSG chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh  theo kế hoạch sau:

1-Kế hoạch dạy bồi dưỡng:

- Tổ chức các lớp học bồi dưỡng HSG dự thi HSG cấp tỉnh năm học 2013-2014 thực hiện theo công văn số 53/KH-GDĐT ngày 02/12/2013 của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, cụ thể như sau:

+ Lớp bồi dưỡng Toán 7, Văn 7, Tiếng Anh 7 đặt tại THCS Lê Lợi.

+ Lớp bồi dưỡng Toán 8, Văn 8, Tiếng Anh 8 đặt tại THCS Ngô Sỹ Liên
+ Lớp bồi dưỡng  Toán 9, Văn 9, Tiếng Anh 9, Hoá 9,  Lý 9, Sinh 9,  Địa 9, Sử 9, GDCD 9 đặt tại THCS Trần Phú
(Các lớp bồi dưỡng trên buổi chiều chỉ dạy các học sinh có danh sách trong đội tuyển gửi kèm công văn này).
- Phân công giáo viên giảng dạy các lớp bồi dưỡng HSG dự thi HSG cấp tỉnh năm học 2013-2014 và chất lượng cao thực hiện theo công văn số 542/GDĐT ngày 25/12/20123 của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang.

-Các đội tuyển học bồi dưỡng HSG dự thi HSG cấp tỉnh năm học 2013-2014 mỗi tuần học bồi dưỡng 3 buổi vào các buổi chiều  thứ 2, 4, 6 ( theo môn dự thi), riêng 2 tuần cuối trước khi dự thi dạy các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

            - Thời gian dạy đội tuyển: Từ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 20/3/2014 (Riêng buổi học đầu tiên bắt đầu học từ 13 giờ 45 phút ngày 21/01/2014 )

            - Thời gian thi học sinh giỏi cấp tỉnh : 7 giờ  ngày 21/03/2014
2-Yêu cầu thực hiện:

          - Các tr​ường thông báo kế hoạch học bồi dưỡng trên cho các học sinh đ​ược cử đi học bồi   d​ưỡng (có danh sách gửi kèm) biết và tạo điều kiện thuận lơi cho học sinh học lớp bồi  dư​ỡng ; cử giáo viên đ​ưa học sinh đến bàn giao cho giáo viên dạy ở  buổi học đầu tiên (13 giờ 45 phút ngày 21/01/2014).

 - Các trư​ờng THCS có giáo viên tham gia dạy các lớp bồi dưỡng tại công văn số 542/GDĐT ngày 25/12/2013 của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, thông báo kế hoạch trên cho các đồng chí giáo viên đ​ược phân công dạy các lớp bồi d​ưỡng biết để thực hiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo viên dạy bồi dư​ỡng.

- Trư​ờng THCS Ngô Sỹ Liên, THCS Trần Phú, THCS Lê Lợi  chịu trách nhiệm bố trí các lớp học bồi dư​ỡng và quản lý các lớp bồi d​ưỡng đặt tại tr​ường. Học sinh ở  tr​ường khác trong thời gian học bồi d​ưỡng học buổi sáng tại trường đặt địa điểm bồi dưỡng.

- Các giáo viên dạy đội tuyển trao đổi thống nhất ch​ương trình dạy, lịch dạy và làm đề cư​ơng giảng dạy duyệt qua phòng GD&ĐT. Từ ngày 21/1/2014 đến ngày 1/3/2014 giáo viên dạy các đội tuyển tổ chức cho học sinh làm ít nhất 3 bài kiểm tra, chấm điểm, gửi bài và kết quả chấm về Phòng GD&ĐT; ngày 2/3/2014 các giáo viên dạy đội tuyển lập danh sách chính thức học sinh dự thi HSG cấp tỉnh gửi về phòng GD&ĐT để phòng GD&ĐT nộp về Sở GD&ĐT.

           Nhận đ​ược công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo  yêu cầu các trư​ờng THCS thực hiện tốt các nội dung đã nêu ở trên để đợt bồi d​ưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi đạt kết quả cao.

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG
 -Như​ trên (t/h);                                                                         

 -Các đ/c dạy đội tuyển                                                              
 -Lư​u  HC-CM                                                                       

                                                                                           Ngô Minh Hưng                                                                           

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ BẮC GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC ĐỘI TUYỂN

DỰ THI HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014

	1
	Vũ Thùy Linh
	23/04/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	2
	Ng. Thị Nguyệt Minh
	11/10/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	3
	Nguyễn Xuân Thủy
	05/04/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	4
	Hà Thị Thu Hương
	28/01/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	5
	Đào Quốc Kỳ
	25/09/2001
	Bắc Giang- BG
	Anh 7
	 Trần Nguyên Hãn

	6
	Ng. Đỗ Khánh Linh
	24/12/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	7
	Trần Vũ Toàn
	03/02/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	8
	Phạm Hiếu Hồng
	23/12/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	9
	Ngô Trí Quân
	05/11/1999
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	10
	Hoàng Anh Dũng
	,22/01/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	H. Hoa Thám

	11
	Tạ Đoàn Thạch Thảo
	09/10/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	12
	Trần Ngọc Hà
	26/05/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	13
	Đoàn Quang Trung
	30/10/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	14
	Nguyễn Kim Anh
	27/6/2001
	Bắc Giang
	Anh 7
	Ngô Sỹ Liên

	15
	Hà Thị Phương Thảo
	15/03/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	16
	Nguyễn Thuý Hạnh
	10/06/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	17
	Nguyễn Thị Linh Chi
	07/9/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	18
	Chu Thùy Linh
	27/09/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	19
	Mai Chí Hiếu
	24/08/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	20
	Giáp Thị Thảo Vy
	01/08/2001
	BV Bắc Giang
	Anh 7
	CLC Lê Lợi

	1
	Nguyễn Tuấn Thành
	14/09/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	2
	Huỳnh Phương Linh
	19/06/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	3
	Lương Minh Hồng
	06/02/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	4
	Mai Hà Quốc Huy
	20/11/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	5
	Đặng Ngọc Mai
	02/10/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	6
	Thân Đức Viết Long
	02/09/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	7
	Nguyễn Thị Bích
	30/08/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	8
	Phạm Trang Nhung
	02/04/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	9
	Tạ Hồng Nhung
	20/11/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	10
	Nghiêm T Quỳnh Anh
	01/10/2001
	Sơn Động – BG
	Toán 7
	 Dĩnh Kế

	11
	Đỗ Quang Hạnh
	10/04/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	12
	Đặng Thành Vinh
	15/12/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	13
	Trương Minh Ánh
	12/03/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	14
	Nguyễn Hoài Nam
	14/01/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	15
	Hướng Xuân Vinh
	29/06/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	16
	Đỗ Tiến Đạt
	20/12/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	17
	Hoàng Nhật Quang
	30/11/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	18
	Bùi Văn Toán
	25/09/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	19
	Vũ Nhật Phương Anh
	17/11/2001
	TP Bắc Giang
	Toán 7
	 Trần Phú

	20
	Phùng T. Bích Phượng
	29/07/2001
	BV Bắc Giang
	Toán 7
	CLC Lê Lợi

	1
	Vũ Phương Thảo
	12/10/2001
	BVPS BG
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	2
	Nguyễn Duy Cương
	03/01/2001
	Bắc Giang- BG
	 Văn 7
	 Trần Nguyên Hãn

	3
	Hà Bảo Ngân
	14/12/2001
	BVPS BG
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	4
	Nguyễn Thị Nga
	11/04/2001
	BV Bắc Giang
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	5
	Ngô Mai Hạnh
	,10/08/2001
	Bệnh viện Yên Thế
	 Văn 7
	H. Hoa Thám

	6
	Trần Thùy Dung
	01/10/2001
	TP Bắc Giang
	 Văn 7
	 Trần Phú

	7
	Tăng Phương Lan
	18/06/2001
	Yên Dũng-Bắc Giang
	 Văn 7
	 Tân Tiến

	8
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	12/02/2001
	Bắc Giang-BG
	 Văn 7
	 Dĩnh Kế

	9
	Nguyễn Hồng Nhung
	16/06/2001
	BV Bắc Giang
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	10
	Lê Thị Thu Anh
	20/11/2001
	BVPS BG
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	11
	Đỗ Thị Hồng Nhung
	23/01/2001
	BV Bắc Giang
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	12
	Nguyễn Thị Bình
	05/01/2001
	BG- Bắc Giang
	 Văn 7
	Hoàng Văn Thụ

	13
	Ng. Phạm Thiên Trang
	03/02/2001
	BG- Bắc Giang
	 Văn 7
	Hoàng Văn Thụ

	14
	Bùi Thu Thùy
	,08/10/2001
	Bệnh viện Bắc Giang
	 Văn 7
	H. Hoa Thám

	15
	Vũ Thị Mai Huế
	01/11/2001
	BVPS BG
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	16
	Trần Phương Linh
	08/3/2001
	TP Bắc Giang
	 Văn 7
	 Trần Phú

	17
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	28/07/2001
	BVPS BG
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	18
	Nguyễn Khánh Loan
	25/01/2001
	BV Bắc Giang
	 Văn 7
	CLC Lê Lợi

	1
	Nguyễn Linh Hương
	29/12/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	2
	Hoàng Việt Hà
	03/8/2000
	Yên Dũng- BG
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	3
	Lê  Thu Hà 
	23/01/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	4
	Nguyễn Tiến Anh
	18/10/2000
	Tân Yên -Bắc Giang
	Anh 8
	 Dĩnh Kế

	5
	Nguyễn Minh Quân
	14/12/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên


	6
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	24/8/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	7
	Ng. Thị Thu Huyền
	23/05/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	Ngô Sỹ Liên

	8
	Hoàng Thị Ngọc Lan
	05/02/2000
	Bắc Ninh
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	9
	Ngô Thu Uyên
	11/12/2000
	T.P Bắc Giang-BG
	Anh 8
	Tân Mỹ

	10
	Trần Hà Trang
	27/11/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	11
	Nguyễn Mai Phương
	21/01/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	12
	Ng. Thị Hương Giang
	,16/04/2000
	BV Bắc Giang
	Anh 8
	H. Hoa Thám

	13
	Đặng Minh Hằng
	24/6/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	14
	Trịnh Minh Hằng
	15/02/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	15
	Tạ Bích Phương
	16/11/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	16
	Phạm Mỹ Duyên
	27/01/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	17
	Lại Thị Phương Anh
	14/8/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	18
	Ng. Lê Tùng Dương
	15/10/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	19
	Ng. Vũ Huy Hoàng
	24/5/2000
	Việt Yên – BG
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	20
	Nguyễn Huy Nam
	,17/05/2000
	BV Bắc Giang
	Anh 8
	H. Hoa Thám

	21
	Lưu Thị Bích Ngọc
	11/4/2000
	TP Bắc Giang
	Anh 8
	 Trần Phú

	22
	Hoàng Trung Hiếu
	31/8/2000
	Bắc Giang
	Anh 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	1
	Đinh Công Duy
	13/12/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	2
	Vương Đình  Ân
	11/10/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	3
	Lê Thanh Huyền
	30/04/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	4
	Nguyễn Minh Đức
	28/10/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	5
	Nguyễn Thế Chính
	11/03/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	6
	Đinh Lê Thế Long
	14/12/2000
	TP Bắc Giang
	Toán 8
	 Trần Phú

	7
	Nguyễn Khương Duy
	07/07/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	8
	Hoàng Tùng Lâm
	16/8/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	9
	Hà Tuấn Anh
	03/04/2000
	Tân Yên- Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	10
	Nguyễn Trung Thắng
	13/12/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	11
	Trương Quang Huy
	19/10/2000
	Tân Yên- Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	12
	Nguyễn Quốc Hiếu
	,02/02/2000
	BV Bắc Giang
	Toán 8
	H. Hoa Thám

	13
	Lương Ngọc Sơn
	19/7/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	14
	Nguyễn Thị Lan Anh
	13/11/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	15
	Nguyễn Bá Hùng
	11/01/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	16
	Ngô Duy Tùng
	30/04/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	17
	Lê Hùng Phong
	01/7/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	18
	Nguyễn Hoàng Long
	11/11/2000
	Bắc Giang
	Toán 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	1
	Hà Thị Lệ Xuân
	18/08/2000
	Tp. Bắc Giang
	 Văn 8
	 Xương Giang 

	2
	Đỗ Hồng Anh
	08/04/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	3
	Vương Bảo Ngọc
	27/8/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	4
	Nguyễn Hương Trang
	26/9/2000
	Tân Yên-BG
	 Văn 8
	 Trần Phú

	5
	Tạ Quốc Hiển
	24/9/2000
	BG- Bắc Giang
	 Văn 8
	Hoàng Văn Thụ

	6
	Phạm Mai Anh
	28/03/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	7
	Nguyễn Thu Thảo
	01/01/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	8
	Đào Thị Thu Trang
	07/03/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	9
	Nguyễn Thu Hằng
	12/8/2000
	TP Bắc Giang
	 Văn 8
	 Trần Phú

	10
	Nguyễn Ngọc Linh
	29/01/2000
	BG- Bắc Giang
	 Văn 8
	Hoàng Văn Thụ

	11
	Lương Thúy Quỳnh
	19/05/2000
	Bắc Giang-BG
	 Văn 8
	 Dĩnh Kế

	12
	Chu Thanh Thảo
	01/10/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	13
	Cao Hồng Minh
	16/03/2000
	TP Bắc Giang - BG
	 Văn 8
	  Song Mai

	14
	Trương T.Phương Anh
	14/01/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	15
	Phạm Cẩm Tú
	08/06/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	16
	Hoàng Thị Nhi
	05/02/2000
	BV Tân Yên
	 Văn 8
	 Lê Lợi

	17
	Vũ Thu Hiền
	15/8/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	18
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	04/04/2000
	Bắc Giang
	 Văn 8
	CLC Ngô Sỹ Liên

	1
	Ng. Thị Phương Thảo
	13/11/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	2
	Nguyễn Ngân Hà
	18/11/1999
	Hà Nội
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	3
	Nguyễn Tùng Lâm
	36193
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	4
	Ng. Thị Ngọc Giao
	27/3/1999
	BG- Bắc Giang
	Anh 9
	Hoàng Văn Thụ

	5
	Vũ Anh Đức
	11/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	6
	Ng. Thị Phương Lan
	21/5/1999
	Bắc Giang
	Anh 9
	Ngô Sỹ Liên

	7
	Phạm Thị Huyền
	24/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	8
	Giáp Thị Hồng Ánh
	21/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	9
	Lê Duy Huy
	21/11/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	10
	Phạm Mai Linh
	14/12/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	11
	Chu Diễm Quỳnh
	27/6/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	12
	Hoàng Thùy Linh
	14/05/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	13
	Trần Nhật Trang
	11/11/1999
	Bắc Giang
	Anh 9
	Ngô Sỹ Liên

	14
	Nguyễn Thu Trang
	36504
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	15
	Nguyễn Đức Mạnh
	1/12/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	16
	Trần Minh Yến
	7/11/1999
	Yên Dũng-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	17
	Thân T. Thanh Huyền
	36194
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	18
	Hà Nguyễn Huệ Linh
	21/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	19
	Lê Ngọc Trâm
	08/05/1999
	Bắc Giang- BG
	Anh 9
	 Trần Nguyên Hãn

	20
	Lê Ngọc Mai
	36229
	TP Bắc Giang-BG
	Anh 9
	CLC Trần Phú

	1
	Nguyễn Thu Hằng
	10/6/1999
	TP Bắc Giang
	Địa 9
	 Trần Phú

	2
	Nguyễn Huyền Trang
	26/7/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Địa 9
	CLC Trần Phú

	3
	Giáp Thị Hồng Anh
	08/02/1999
	Yên Thế- BG
	Địa 9
	 Nguyễn Khắc Nhu

	4
	Thân Thị Giang
	20/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Địa 9
	 Tân Mỹ

	5
	Đỗ Thị Hậu
	06/12/1999
	Bệnh viện tỉnh BG
	Địa 9
	 Song Mai

	6
	Ng. Thị Hà Phương
	16/05/1999
	BV Bắc Giang
	Địa 9
	 Trần Nguyên Hãn

	7
	Phan Anh Đào
	19/3/1999
	Lạng Giang- BG
	Địa 9
	Dĩnh Trì

	8
	Ninh Thị Xuân
	31/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Địa 9
	CLC Trần Phú

	9
	Ng. Thị Bích Ngọc
	11/05/1999
	Yên Dũng-BG
	Địa 9
	 Nguyễn Khắc Nhu

	10
	Nguyễn Linh Hương
	27/12/1999
	BVTỉnh Bắc Giang
	Địa 9
	 Hoàng Văn Thụ

	11
	Lương Thảo Nguyên
	14/10/1999
	Yên Dũng-BG
	Địa 9
	 Tân Mỹ

	12
	Lê Văn Hải
	18/3/1999
	Lạng Giang- BG
	Địa 9
	Dĩnh Trì

	13
	Vũ Anh Phương
	1/1/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Địa 9
	CLC Trần Phú

	14
	Trần Thị Mỹ Linh
	29/05/1999
	Yên Dũng
	Địa 9
	 Tân Tiến

	15
	Nguyễn Hà My
	8/4/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Địa 9
	CLC Trần Phú

	16
	Hoàng Huy Quang
	11/4/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Địa 9
	CLC Trần Phú

	1
	Nguyễn Thị Tú Anh
	02/1/1999
	TP Bắc Giang-BG
	GDCD 9
	CLC Trần Phú

	2
	Đàm Thị Diệu Hương
	16/3/1999
	TP Bắc Giang
	GDCD 9
	 Trần Phú

	3
	Nguyễn Thanh Hà
	11/4/1999
	TP Bắc Giang-BG
	GDCD 9
	CLC Trần Phú

	4
	Bùi Thị Phương Thảo
	14/9/1999
	TP Bắc Giang-BG
	GDCD 9
	CLC Trần Phú

	5
	Khổng T. Mai Hương
	28/5/1999
	TP Bắc Giang
	GDCD 9
	 Trần Phú

	6
	Hà Thị Hạnh
	06/05/1999
	Tân Yên - Bắc Giang
	GDCD 9
	  Song Mai

	7
	Nguyễn Phương Mai
	22/04/1999
	TP Bắc Giang - BG
	GDCD 9
	  Song Mai

	8
	Lê Đức Hiếu
	01/9/1999
	TP Bắc Giang-BG
	GDCD 9
	CLC Trần Phú

	9
	Thân Thị Phương
	24/02/1999
	TP Bắc Giang - BG
	GDCD 9
	  Song Mai

	10
	Trịnh Thị Tuyết Nhi
	02/12/1999
	Bắc Giang
	GDCD 9
	Ngô Sỹ Liên

	11
	Hoàng Tuấn Thành
	9/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	GDCD 9
	CLC Trần Phú

	12
	Giáp Thị Thu Hà
	27/06/1999
	Yên Dũng-Bắc Giang
	GDCD 9
	 Tân Tiến

	13
	Đỗ Thuý Vi
	,13/06/1999
	BV Bắc Giang
	GDCD 9
	H. Hoa Thám

	14
	Nguyễn Thị Thu
	15/11/1999
	T.P Bắc Giang-BG
	GDCD 9
	Tân Mỹ

	15
	Nguyễn Ba Thương
	21/6/1999
	Thái Nguyên
	GDCD 9
	Hoàng Văn Thụ

	16
	Thân Minh Hồng
	13/5/1999
	BV tỉnh Bắc Giang
	GDCD 9
	 Lê Lợi

	1
	Đặng Quang Anh
	22/12/1999
	Lạng Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	2
	Nguyễn Phương Thảo
	10/1/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	3
	Luyện Văn Sơn
	15/12/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	4
	Đào Lê Thu Thủy
	11/1/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	5
	Nguyễn Khắc Trung
	21/9/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	6
	Phạm Minh Thắng
	8/7/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	7
	Lê Thanh Hiền
	26/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	8
	Trịnh Vương Quang
	03/01/1999
	Hà Nội
	Hóa 9
	Ngô Sỹ Liên

	9
	Nguyễn Trí Hải
	06/4/1999
	TPBắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	10
	Nguyễn Việt Đức
	6/4/1999
	TP Bắc Giang
	Hóa 9
	 Trần Phú

	11
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	28/1/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	12
	Trần Minh Đức
	10/7/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	13
	Nguyễn Thủy Tiên
	19/1/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	14
	Mai Quang Anh
	1/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	15
	Trần Văn Toàn
	1/10/1999
	Yên Dũng-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	16
	Phạm Thu Hiền
	3/2/1999
	TP Bắc Ninh-BN
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	17
	Nguyễn Thùy Dương
	7/9/1999
	Lạng Giang- BG
	Hóa 9
	Dĩnh Trì

	18
	Giáp Anh Tuấn
	6/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Hóa 9
	CLC Trần Phú

	19
	Vũ Thị Thùy Linh
	26/03/1999
	Bắc Giang
	Hóa 9
	Ngô Sỹ Liên

	1
	Nguyễn Khánh Huyền
	1/6/1999
	Yên Dũng-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	2
	Vũ Anh Tuấn
	9/7/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	3
	Nguyễn Minh Quang
	01/10/1999
	Tp. Bắc Giang
	Lý 9
	 Xương Giang 

	4
	Hà Quang Hưng
	1/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	5
	Lưu Hải Dương
	9/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	6
	Lê Đức Thắng
	30/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	7
	Lương Anh Tú
	8/10/1999
	Yên Dũng-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	8
	Hà Quang Hưng
	27/08/1999
	Tp. Bắc Giang
	Lý 9
	 Xương Giang 

	9
	Trương Minh Châu
	3/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	10
	Giáp Anh Sinh
	11/10/1999
	Tân Yên-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	11
	Nguyễn Thái Hoàng
	03/05/1999
	BG- Bắc Giang
	Lý 9
	Hoàng Văn Thụ

	12
	Nguyễn Đình Sáng
	11/5/1999
	Lạng Giang- BG
	Lý 9
	Dĩnh Trì

	13
	Nguyễn Duy Anh
	08/11/1999
	TP Bắc Giang
	Lý 9
	 Trần Phú

	14
	Phạm Việt Hoàng
	13/6/1999
	TPBắc Giang-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	15
	Trần Minh Duyệt
	12/9/1999
	Yên Dũng-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	16
	Dương Tuấn Phương
	9/4/1999
	Yên Dũng-BG
	Lý 9
	CLC Trần Phú

	1
	Ng. Thị Thanh Hằng
	19/9/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	2
	Nguyễn Hải Phong
	13/01/1999
	TP. Hải Phòng
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	3
	Phạm Trung Kiên
	7/11/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	4
	Phạm Ngọc Tuấn
	8/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	5
	Thân Thị Thu
	17/05/1999
	TP Bắc Giang - BG
	Sinh 9
	  Song Mai

	6
	Đỗ Thị Hồng Vân
	26/10/1999
	TPBắc Giang-BG
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	7
	Đỗ Hiền Lương
	31/5/1999
	Yên Dũng-Bắc Giang
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	8
	Bùi Văn Kha
	30/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	9
	Bùi Công Tuyền 
	25/10/1999
	Thái Bình
	Sinh 9
	 Dĩnh Kế

	10
	Lê Thị Thanh Giang
	06/05/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sinh 9
	Tân Mỹ

	11
	Trịnh Thị Mai
	7/2/1999
	Yên Dũng-Bắc Giang
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	12
	Thân Hồng Anh
	14/05/1999
	Việt Yên- BG
	Sinh 9
	Tân Mỹ

	13
	Nguyễn Thùy Linh
	6/2/1999
	Thành phố Hà Nội
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	14
	Nguyễn Mai Hạnh
	12/5/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	15
	Đỗ Thị Hoài Thu
	10/11/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	16
	Đỗ Thị Nga
	07/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sinh 9
	Tân Mỹ

	17
	Hoàng Thị Huyền
	8/3/1999
	TPBắc Giang-BG
	Sinh 9
	CLC Trần Phú

	1
	Nguyễn Thị Mai
	09/01/1999
	Yên Dũng-Bắc Giang
	Sử 9
	Đồng Sơn

	2
	Đồng T.Phương Thanh
	13/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sử 9
	CLC Trần Phú

	3
	Trần Hải Yến
	,01/06/1999
	Dĩnh Kế- Bắc Giang
	Sử 9
	H. Hoa Thám

	4
	Ninh Thị Huệ Anh
	16/08/1999
	Yên Dũng- BG
	Sử 9
	 Nguyễn Khắc Nhu

	5
	Lưu Hoàng Yến
	10/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sử 9
	CLC Trần Phú

	6
	Nguyễn Văn Đảng
	17/01/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sử 9
	 Song Mai

	7
	Phạm Tiến Đạt
	24/07/1999
	Bệnh viện tỉnh BG
	Sử 9
	 Song Mai

	8
	Phạm Thu Uyên
	04/04/1999
	Tân Yên-BG
	Sử 9
	 Song Mai

	9
	Hoàng Thị Linh
	8/11/1999
	Yên Dũng
	Sử 9
	 Tân Tiến

	10
	Nguyễn Thị Phương
	18/03/1999
	Yên Dũng-Bắc Giang
	Sử 9
	Đồng Sơn

	11
	Dương Văn Hùng
	12/05/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sử 9
	 Song Mai

	12
	Ngô Thùy Linh
	05/12/1999
	Yên Dũng
	Sử 9
	 Tân Tiến

	13
	Hà Thị Quý
	24/11/1999
	Bắc Giang
	Sử 9
	Xương Giang

	14
	Trần Việt Phương
	26/06/1999
	BV Bắc Giang
	Sử 9
	 Ngô Sỹ Liên

	15
	Nguyễn Minh Phương
	,18/07/1999
	Bắc Giang
	Sử 9
	H. Hoa Thám

	16
	Dương Thị Thu Hiền
	26/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Sử 9
	CLC Trần Phú

	17
	Ng. Vũ Minh Trang
	13/11/1999
	Hà Nội
	Sử 9
	CLC Trần Phú

	18
	HoàngT.Khánh Huyền
	4/11/1999
	TPBắc Giang-BG
	Sử 9
	CLC Trần Phú

	1
	Phạm Việt Anh
	26/2/1999
	Quế Võ- Bắc Ninh
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	2
	Giáp Thị Thúy Vân
	22/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	3
	Hướng Linh Chi
	22/1/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	4
	Nguyễn Trung Nghĩa
	29/11/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	5
	Vũ Thị Dung
	3/4/1999
	Yên Thế-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	6
	Thân Thị Thu Hiền
	12/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	7
	Hoàng Thị Minh Thúy
	14/5/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	8
	Ngô Minh Trí
	28/8/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	9
	Thân Thị Hậu
	28/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	10
	Thân Minh Duy
	09/03/1999
	TP Bắc Giang - BG
	Toán 9
	  Song Mai

	11
	Nguyễn Văn Thắng
	5/1/1999
	Lạng Giang- BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	12
	Lê Thượng Nguyên
	3/2/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	13
	Trần Thị Mai Anh
	1/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	14
	Nguyễn Quang Vụ
	1/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	15
	Ngô Trung Dũng
	11/9/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	16
	Dương Thị Việt Hà
	14/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	17
	Hoàng T.Thanh Thủy
	2/10/1999
	Yên Dũng-Bắc Giang
	Toán 9
	CLC Trần Phú

	1
	Ng. Ngọc Tú Anh
	15/2/1999
	Lục Nam - BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	2/2/1999
	Lạng Giang -BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	3
	Thân T. Nguyệt Minh
	09/03/1999
	TP Bắc Giang - BG
	 Văn 9
	  Song Mai

	4
	Phạm Khánh Linh
	02/9/1999
	TP Bắc Giang
	 Văn 9
	 Trần Phú

	5
	Nguyễn Thị Ái
	26/6/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	6
	Giáp Thị Minh Yên
	27/1/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	7
	Đặng Hồ Vân Linh
	18/9/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	8
	Nguyễn Thu Hằng
	23/4/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	9
	Lương Minh Anh
	11/5/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	10
	Hoàng Thị Ngọc Trâm
	13/01/1999
	Bắc Giang
	 Văn 9
	Ngô Sỹ Liên

	11
	Phạm Thị Phương
	10/07/1999
	Yên Dũng-Bắc Giang
	 Văn 9
	Đồng Sơn

	12
	Dương Khánh Ly
	6/10/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	13
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	23/3/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	14
	Nguyễn Ngọc Thu Hà
	08/11/1999
	BG- Bắc Giang
	 Văn 9
	Hoàng Văn Thụ

	15
	Nguyễn Minh Phương
	16/5/1999
	         Bắc Ninh
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	16
	Lê Minh Thu
	30/10/1999
	Bắc Giang
	 Văn 9
	Ngô Sỹ Liên

	17
	Hoàng Vân Anh
	4/3/1999
	Lạng Giang- BG
	 Văn 9
	Dĩnh Trì

	18
	Hà Lan Anh
	9/7/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú

	19
	Đinh Thu Hằng
	5/2/1999
	TP Bắc Giang-BG
	 Văn 9
	CLC Trần Phú


